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1 Nguyễn Quốc Việt Anh 7/1 21/03/2008 Đà Nẵng Nam 01 AHT Nguyễn Quốc Quân Lê Thị Lan 0905218438 Thợ ảnh Buôn bán

2 Nguyễn Huỳnh Băng Băng 7/1 09/03/2008 Đà Nẵng Nữ 24 AHT Nguyễn Văn Biên Huỳnh Thị Bé 0986711552 Lái xe Nội trợ

3 Lê Nho Anh Duy 7/1 08/11/2008 Đà Nẵng Nam 08 NHĐ Lê Nho Tám Nguyễn Thị Thủy 0905229794 Lái xe Uốn tóc

4 Mai Minh Giang 7/1 25/08/2008 Đà Nẵng Nữ 24 AHT Mai Văn Phương Ngô Thị Lệ Hoa 0905217006 LĐP thông Nội trợ

5 Nguyễn Huy Hàn 7/1 06/06/2008 Đà Nẵng Nam 04 AHT Nguyễn Văn Trung Trương Thị Ngọc Lý 0935928336 Xây dựng Nội trợ

6 Đỗ Thị Ngọc Hiếu 7/1 24/03/2008 Đà Nẵng Nữ 23 AHT Đỗ Trọng Phi Võ Thị Lan 0905180541 NV B vệ NV Y tế

7 Lê Thị Hồng 7/1 27/07/2008 Quảng Ngãi Nữ 36 AHT Lê Tuấn Trần Thị Thúy 0796667179 Buôn bán NV Y tế

8 Trần Văn Hưng 7/1 31/01/2008 Đà Nẵng Nam 31 Thọ Quang Trần Quốc Dũng Huỳnh Thị Thu Hiền 0905586216 Công nhân Công nhân

9 Đỗ Thị Thu Hường 7/1 05/03/2008 Đà Nẵng Nữ 29 AHT Đỗ Thanh Trung Huỳnh Thị Hồng 0935370575 Công nhân Buôn bán

10 Lê Quốc Huy 7/1 08/01/2008 Thanh Hóa Nam 94 AHB Lê Quốc Cường Nguyễn Thị Thiệp 0387700272 HDV Du lịch Buôn bán

11 Trần Huỳnh Thanh Huyền 7/1 26/12/2008 Đà Nẵng Nữ 10 AHT Trần Văn Được Huỳnh Thị Thương 0942016357 Công chức Buôn bán

12 Trần Thanh Huyền 7/1 22/08/2008 Đà Nẵng Nữ 15 AHT Trần Văn Hùng Hồ Thị Thu Bé 0768725869 Lái xe LĐP thông

13 Nguyễn Đắc Khánh 7/1 05/03/2008 Đà Nẵng Nam 30 AHT Nguyễn Thanh Hà Thị Trinh 0918554755 Bộ đội CNV

14 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 7/1 29/12/2008 Đà Nẵng Nam 36 AHT Nguyễn Văn Dương Huỳnh Thị Trinh 0868848357 Điêu Khắc Spa

15 Nguyễn Văn Anh Khoa 7/1 24/03/2008 Đà Nẵng Nam 30 AHT Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Kim Chi 0918929416 Kinh doanh Kinh doanh

16 Lê Thanh Mẫn 7/1 22/05/2008 Đà Nẵng Nam 17 10 Lê Thanh Mỹ Đặng Thị Lệ Hòa 0905627542 Công nhân Buôn bán

17 Lê Xuân My 7/1 18/12/2008 Đà Nẵng Nữ 34 AHT Lê Đức Hữu Đông Nguyễn Thị Như Ý 0905227647 Công nhân Công nhân

18 Lê Hải Nam 7/1 10/02/2008 Đà Nẵng Nam 12 AHT Lê Lai Bùi Thị Nhân 0905857141 Cơ khí Công nhân

19 Trần Gia Nghĩa 7/1 08/08/2008 Đà Nẵng Nam 06 AHT Trần Văn Ri Nguyễn Thị Kiều 0903553406 LĐP thông LĐP thông

20 Nguyễn Lê Khánh Ngọc 7/1 28/11/2008 Gia Lai Nữ 28 AHT Nguyễn Đức Trung Lê Thị Lan 0915751567 Kinh doanh Nhà báo

21 Dương Hồng Ngọc 7/1 07/07/2008 Đà Nẵng Nữ 20 AHT Dương Hồ Bắc Nguyễn Thu Hiền 0707462260 Bộ đội Giáo viên

22 Cao Quỳnh Như 7/1 10/04/2008 Đà Nẵng Nữ 15 AHT Cao Xuân Hát Nguyễn Thị Nguyệt Nga 0905121809 Lái xe Buôn bán

23 Lê Phan Hồng Nhung 7/1 01/01/2008 Đà Nẵng Nữ 32 AHT Lê Đức Quý Phan Thị Diệu 0703478861 Điện nước Công nhân

24 Đinh Công Phước 7/1 06/05/2008 Đà Nẵng Nam 56 Mỹ An Đinh Quốc Dũng Nguyễn Thị Minh Anh 0935072009 LĐP thông Nội trợ

25 Lê Thị Anh Phương 7/1 08/09/2008 Đà Nẵng Nữ 27 AHT Lê Công Hùng Ngô Thị Quí 0707063280 Xây dựng Buôn bán

26 Nguyễn Đăng Quang 7/1 01/06/2008 Đà Nẵng Nam 2C11 CC An Trung 2Nguyễn Đăng Việt Nguyễn Thị Liên 0905152386 Thợ điện Buôn bán

27 Lê Như Quỳnh 7/1 23/01/2008 Đà Nẵng Nữ 09 AHT Lê Minh Dũng Đặng Thị Viên 0905729269

28 Nguyễn Thị Ái Tâm 7/1 27/06/2008 Đà Nẵng Nữ 12 AHT Nguyễn Bảy Lê Thị Lợi 0935514685 Công nhân Công nhân

29 Nguyễn Văn Thịnh 7/1 14/11/2008 Đà Nẵng Nam 02 AHT Nguyễn Văn Thọ Lê Thị Sơn 0905560158 Xây dựng Nội trợ
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30 Ngô Tấn Thịnh 7/1 19/08/2008 Đà Nẵng Nam 03 AHT Ngô Tấn Bình Phạm Quỳnh Châu 0905155131 KS Điện Kinh doanh

31 Nguyễn Thị Kim Thúy 7/1 02/03/2008 Đà Nẵng Nữ 28 AHT Nguyễn Hiến Hà Thị Kim Thoa 0789406061 Thợ hàn Buôn bán

32 Nguyễn Huỳnh Xuân Thùy 7/1 04/12/2008 Đà Nẵng Nữ 05 AHT Nguyễn Văn Tiến Huỳnh Thị Kiều 0935473349 Lái xe Công nhân

33 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 7/1 23/10/2008 Đà Nẵng Nữ 03 AHĐ Nguyễn Thanh Trung Nguyễn Thị Thùy Vân 0927945459 KS Điện Giáo viên

34 Lương Huỳnh Trang 7/1 19/01/2008 Đà Nẵng Nữ 26 AHT Lương Nguyễn Hoàng Huỳnh Thị Lâu 0906447551 Thợ may Nội trợ

35 Lê Quỳnh Thảo Trang 7/1 06/08/2008 Đà Nẵng Nữ 18 AHT Lê Đình Hiếu Phạm Thị Cường 0982344064 CBCNV Nội trợ

36 Nguyễn Thanh Trung 7/1 23/09/2008 Đà Nẵng Nam 30 AHT Nguyễn Thanh Bình Phạm Thị Kỉnh 0787541676 Điện lạnh Thợ may

37 Nguyễn Thanh Tú 7/1 30/06/2008 Đà Nẵng Nam 44 AHT Nguyễn Thanh Tùng Hồ Thị Đàn Liên 0787968853 Công nhân Công nhân

38 Huỳnh Nguyễn Tường Vi 7/1 25/06/2008 Đà Nẵng Nữ 20 Chính Gián Huỳnh Văn Vũ Hạ Nguyễn Thị Xuân Thu 0798383862 Mục sư Nội trợ

39 Nguyễn Tường Vy 7/1 05/12/2008 Đà Nẵng Nữ 04 AHT Nguyễn Hồng Lân Nguyễn Thị Nở 0935585340 Điện lạnh Uốn tóc
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1 Phạm Kiều An 7/2 08/05/2008 Đà Nẵng Nữ 02 AHT Phạm Văn Trường Ngô Thị Hồng Huyền 0705582376 Công nhân Nội trợ

2 Huỳnh Kim Bảo 7/2 01/12/2008 Đà Nẵng Nam 22 AHT Huỳnh Thanh Hùng Lê Thị Yến Mơ 0702339511 Kinh doanh Kinh doanh

3 Trần Văn Đông 7/2 19/12/2008 Đà Nẵng Nam 17 AHT Trần Văn Hà Nguyễn Thị Lệ Xuân 0705958105 LĐP thông Nội trợ

4 Lê Quang Đức 7/2 14/05/2008 Nghệ An Nam 26 AHT Lê Văn Thống Đàm Thị Minh 0779541899 Công nhân

5 Trần Thái Thùy Dương 7/2 13/02/2008 Quảng Nam Nữ 13 AHT Trần Đức Trung Thái Thị Liên 0934970521 LĐP thông Công nhân

6 Lê Bùi Thái Dương 7/2 12/10/2008 Đà Nẵng Nam 03 AHT Lê Thanh Phương Bùi Thị Hiền 0905775923 Lái xe Bỏ đi

7 Huỳnh Võ Hoàng Hải 7/2 10/03/2008 Đà Nẵng Nam 26 AHT Huỳnh Văn Dũng Võ Thị Phương 0905191995 Nội trợ

8 Huỳnh Thị Diệu Hiền 7/2 12/05/2008 Đà Nẵng Nữ 26 AHT Huỳnh Văn Quân Nguyễn Thị Lý 0935154954 Lái xe Nội trợ

9 Lê Thị Hiền 7/2 15/02/2008 Đà Nẵng Nữ 06 Thọ Quang Lê Văn Thiệt Lê Thị Thanh Hồng 0987113946 Công nhân Công nhân

10 Nguyễn Văn Huy 7/2 10/09/2008 Đà Nẵng Nam 06 AHT Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Thị Bích Diệu 0905931545 Công nhân Công nhân

11 Phạm Gia Huy 7/2 02/02/2008 Đà Nẵng Nam 37 AHT Phạm Văn Lai Hoàng Thị Bích Ngọc 0983312001 Công nhân Thợ may

12 Hồ Văn Gia Huy 7/2 01/10/2008 Đà Nẵng Nam SN 112  Hoa Lư - NHĐHồ Văn Vinh Trương Thị Bích Liễu 0905779054 LĐP thông Buôn bán

13 Huỳnh Ý Mỹ Kiều 7/2 20/01/2008 Đà Nẵng Nữ 29 AHT Huỳnh Đào Lê Thị Thanh Thủy 09055323296 Lái xe Buôn bán

14 Huỳnh Thị Hoàng Kim 7/2 16/12/2008 Đà Nẵng Nữ 16 NHĐ Huỳnh Văn Hoa Trần Thị Thu 0905170620 Công nhân Công nhân

15 Nguyễn Thy Na 7/2 18/07/2008 Đà Nẵng Nữ 24 AHT Nguyễn Văn Thông Phùng Thị Trang 0774480084 Buôn bán Buôn bán

16 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 7/2 15/01/2008 Đà Nẵng Nữ 37 AHT Nguyễn Minh Nhựt Phạm T Mỹ Hồng Phương 0935171387 Điện Công nhân

17 Trần Vương Nhân 6/2 05/03/2007 Đà Nẵng Nam 45 AHT Trần Quốc Tuấn Vương Kim Lành 0788518326 Công nhân Công nhân

18 Đặng Ngọc Yến Nhi 7/2 06/01/2008 Đà Nẵng Nữ 01 AHT Đặng Ngọc Tuấn Phạm Thị Thanh Phương 0905654154 Chết Nội trợ

19 Trần Thị Bích Như 7/2 06/01/2008 Đà Nẵng Nữ 08 AHT Trần Quang Đông Mai Thị Kim Anh 0935283015 Thợ xây Nội trợ

20 Lê Hồng Phong 7/2 21/04/2008 Đà Nẵng Nam 06 AHT Lê Văn Minh Trần Thị Nga 0905065544 Công nhân Buôn bán

21 Nguyễn Vũ Anh Phương 7/2 16/06/2008 Đà Nẵng Nữ 03 AHT Nguyễn Thành Công Vũ Thị Thanh Bình 0901176154 Lái xe Kế toán

22 Huỳnh Đặng Mai Phương 7/2 17/11/2008 Đà Nẵng Nữ 12 Mân Thái Huỳnh Đức Hòa Đặng Thị Bé Trang 0935616184 Công nhân Công nhân

23 Lê Mai Bảo Quyên 7/2 17/05/2008 Đà Nẵng Nữ 02 AHT Lê Ngọc Nghĩa Thái Thị Mỹ Hòa 0935185642 Buôn bán Buôn bán

24 Nguyễn Thành Tài 7/2 22/08/2008 Đà Nẵng Nam 35 AHT Nguyễn Văn Thành Bùi Thị Hải 0935401464 LĐP thông Thợ may

25 Trần Thị Hoài Tâm 7/2 05/11/2008 Hồ Chí Minh Nữ 06 AHT Trần Thị Thúy Hằng 0903066151 Công nhân

26 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 7/2 09/08/2008 Đà Nẵng Nữ 20 AHT Nguyễn Thanh Trung Trương Thị Hồng Đào 0905572056 Cơ khí Nội trợ

27 Nguyễn Gia Thiện 7/2 04/10/2007 Đà Nẵng Nam 32 AHT Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Thị Kim Anh 0933923185 Bảo vệ Công nhân

28 Phan Văn Thuận 7/2 02/05/2008 Đà Nẵng Nam 22 An Mỹ 5 Phan Văn Qua Nguyễn Thị Mỹ Loan 0932523105 Công nhân Công nhân

29 Bùi Thị Hoài Thương 7/2 30/04/2008 Đà Nẵng Nữ 02 AHT Bùi Văn Tự Phạm Thị Anh Thư 0585307239 Xây dựng Buôn bán
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30 Nguyễn Ka Thy 7/2 01/12/2008 Đà Nẵng Nữ 24 AHT Nguyễn Văn Lực Nguyễn Thị Hoàng Hạnh 0905136265 Lái tàu Nội trợ

31 Nguyễn Thị Hoàng Tiên 7/2 20/09/2008 Đà Nẵng Nữ 27 AHT Nguyễn Hoàng Vũ Huỳnh Thị Hoa 0392083174 Ngư Nghiệp Nội trợ

32 Lê Phước Toàn 7/2 01/02/2008 Đà Nẵng Nam 24 AHT Lê Dũng Đặng Thị Nhung 0905466430 Lái xe Buôn bán

33 Nguyễn Trần Duy Toàn 7/2 16/06/2008 Đà Nẵng Nam 07 AHT Nguyễn Văn Thương Trần Thị Thúy Vân 0935043789 Điện lạnh Buôn bán

34 Nguyễn Đình Hữu Quang Trí 7/2 03/10/2008 DaK LaK Nam 10 AHT Nguyễn Thị Nhung 0766731931 Buôn bán

35 Huỳnh Văn Anh Tuấn 7/2 01/12/2008 Đà Nẵng Nam 26 AHT Huỳnh Văn Tương Hồ Thị Ánh Liên 0762878541 Bảo vệ Làm chả

36 Đỗ Minh Tuấn 7/2 17/07/2008 Đà Nẵng Nam 12 AHT Đỗ Ngọc Dũng Lê Thị Xuân Trang 0912175879 Kĩ thuật Buôn bán

37 Nguyễn Châu Khôi Vy 7/2 20/03/208 Đà Nẵng Nữ 10 AHT Nguyễn Văn Đào Châu Thị Nhạn 0859946478 Nhân viên Nội trợ

38 Phan Thị Thúy Vy 7/2 04/08/2008 Đà Nẵng Nữ 03 AHT Phan Văn Đông Nguyễn Thị Thanh Hiền 0766626507 Vệ sĩ Buôn bán
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1 Trần Thị Thu An 7/3 28/07/2008 Đà Nẵng Nữ 37 AHT Trần Thiện Thanh Lê Thị Quanh 0905395765

2 Trần Võ Minh Anh 7/3 21/11/2008 Đà Nẵng Nữ 11 AHT Trần Minh Phương Võ Thị Thùy Trinh 0905838275

3 Ngô Quốc Bình 7/3 29/05/2008 Đà Nẵng Nam 12 AHT Ngô Quang Đông Mai Thị Cẩm Vân 0905418920

4 Lê Đình Chinh 7/3 22/11/2008 Đà Nẵng Nam 18 AHT Lê Đình Hùng Trần Thị Hiền 0905272466

5 Hà Văn Đông 7/3 07/12/2008 Đà Nẵng Nam 17 AHT Hà Văn Quốc Ngô Thị Lợi 0935264369 TL Lên

6 Nguyễn Thị Diễm Hằng 7/3 08/07/2008 Đà Nẵng Nữ 33 AHT Nguyễn Chiến Hùng Lê Thị Hẹ Em 0935424974

7 Nguyễn Bá Hưng 7/3 20/07/2008 Đà Nẵng Nam 35 Hòa Quý Nguyễn Ngọc Lâm Nguyễn Thị Yên 0905121119

8 Hoàng Thị Tuyết Hương 7/3 09/06/2008 Đà Nẵng Nữ 06 AHT Hoàng Quang Thạch Huỳnh Thị Kim Tâm 0934815205

9 Nguyễn Công Khải 7/3 28/10/2008 Đà Nẵng Nam 29 AHT Nguyễn Công Huy Ngô Thị Trâm 0905927392

10 Đặng Lê Bảo Khang 7/3 07/02/2008 Đà Nẵng Nam AHT Đặng Văn Thương Lê Thị Tường Vy 0905929790

11 Hà Gia Khiêm 7/3 17/08/2008 Đà Nẵng Nam 28 AHT Hà Văn Văn Nguyễn Thị Xuân Hiền 0703043823

12 Lương Hạo Luân 7/3 06/092008 Đà Nẵng Nam 01 AHT Lương Trọng Thuần Đào Thị Minh Hiền 0911306020

13 Đặng Thị Thảo My 7/3 31/10/2008 Đà Nẵng Nữ 22 AHT Đặng Văn Sương Phan Thị Quỳnh Như 0935323236

14 Lương Hoài Nam 7/3 15/02/2008 Đà Nẵng Nam 35 AHT Lương Văn Lục Huỳnh Thị Lệ Hằng 0903579505 TL Lên

15 Lê Phan Tuyết Nghi 7/3 19/07/2008 Đà Nẵng Nữ 26 AHT Lê Văn Hy Phan Thị Ly Na 0905778308

16 Mai Như Ngọc 7/3 29/05/2008 Đà Nẵng Nữ 05 AHT Mai Hữu Trí Lê Thị Thủy Tiên 0902401783

17 Đỗ Từ Minh Nguyệt 7/3 29/09/2008 Đà Nẵng Nữ 33 AHT Đỗ Văn Trường Từ Thị Tố My 0398011088

18 Trần Minh Nhật 7/3 08/11/2008 Lâm Đồng Nam AHT Trần Thanh Việt Võ Thị Diễm Thúy 0911713372

19 Đặng Thị Hoàng Oanh 7/3 18/03/2008 Đà Nẵng Nữ 05 H Cường Nam Đặng Văn Hết Nguyễn Thị Hoàng Vy 0932530010

20 Lê Tín Phát 7/3 30/09/2008 Đà Nẵng Nam 30 AHT Lê Tín Cường Phạm Thị Ngọc Hiền 0984969979

21 Hồ Nguyễn Thanh Phương 7/3 19/12/2008 Đà Nẵng Nữ 19 AHT Hồ Văn Hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân 0905883056

22 Lê Thị Mỹ Quyên 7/3 14/11/2008 Đà Nẵng Nữ 25 AHT Lê Đức Tuấn Đặng Thị Thu Hải 0774499922

23 Lê Hoàng Bảo Thy 7/3 01/10/2008 Đà Nẵng Nữ 08 AHT Lê Quanh Thạch Hoàng Thị Hà 0905988100

24 Huỳnh Ngọc Tiến 7/3 03/04/2008 TT - Huế Nam 28 AHT Huỳnh Ngọc Vũ Dương Thị Thu 0708144414 TL Lên

25 Huỳnh Ngô Bảo Tin 7/3 12/10/2008 Đà Nẵng Nam 29 AHT Huỳnh Công Bảo Ngô Thị Hoài Thu 0708962057

26 Bùi Văn Tình 7/3 24/02/2008 Đà Nẵng Nam 15 AHT Bùi Văn Phúc Huỳnh Thị Ngọc Lan 0905488697

27 Lê Song Toàn 7/3 18/01/2008 Đà Nẵng Nam 02 AHT Lê Thanh Minh Phạm Thị Mỹ Trang 0905437831

28 Trần Thị Tuyết Trinh 7/3 20/02/2008 Đà Nẵng Nữ 01 AHT Trần Thanh Hải Huỳnh Thị Tâm 0766731926
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29 Lê Ngọc Trúc 7/3 22/06/2008 Đà Nẵng Nữ 21 AHT Lê Đức Tánh Nguyễn Thị Huệ 0988117535

30 Hà Thảo Tuyết 7/3 17/04/2007 Đà Nẵng Nữ 17 AHT Hà Văn Quốc Ngô Thị Lợi 0935264369

31 Nguyễn Võ Thu Uyên 7/3 04/04/2008 Đà Nẵng Nữ 02 AHT Nguyễn Văn Sinh Võ Thị Mai 0935233718

32 Ngô Thị Tường Vi 7/3 05/10/2008 Đà Nẵng Nữ 62 Mân Thái Ngô Xuân Hùng Nguyễn Thị Hiền 0934762051

33 Đặng Lê Hoài Việt 7/3 27/09/2008 Đà Nẵng Nam 63 NHĐ Đặng Anh Cường Lê Thị Thu 0978688474

34 Nguyễn Ngọc Xuân Vy 7/3 29/11/2008 Đà Nẵng Nữ 67 AHB Nguyễn Ngọc Tâm Nguyễn Thị Xuân Nương 0773543561

35 Hoàng Phúc Khánh Vy 7/3 16/08/2007 Đà Nẵng Nữ 04 AHT Hoàng Phúc Khánh Hoàng Thị Phương Lan 0935490461

36 Huỳnh Thị Huyền Vy 7/3 07/05/2007 Đà Nẵng Nữ 28 AHT Huỳnh Tấn Vũ Ngô Thị Kim Quyên 0905085321

37 Phạm Huỳnh Minh Vỹ 7/3 09/08/2008 Đà Nẵng Nam 44 NHĐ Phạm Văn Dũng Huỳnh Thị Nga 0932461431

38 Huỳnh Lê Kim Yến 7/3 09/10/2008 Đà Nẵng Nữ 29 AHT Huỳnh Văn Hùng Lê Thị Thanh Thu 0935610182
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